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	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	SỐ ĐIỆN
THOẠI
	EMAIL
	GHI CHÚ

	A
	TRỤ SỞ CHÍNH TỈNH KIÊN GIANG

	I
	BỘ PHẬN MỘT CỬA (Địa chỉ: Số 292 Trần Hưng Đạo, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau)

	1
	Triệu Minh Đạt
	Phó trưởng phòng
	0913864438
	tmdat.kgi@gdt.gov.vn
	 

	2
	Hồ Tam Ngọc
	Công chức
	0989943639
	htngoc.kgi@gdt.gov.vn
	 

	3
	Lê Minh Khải
	Phó trưởng phòng
	0917963879
	lmkhai.kgi@gdt.gov.vn
	 

	4
	Nguyễn Thành Thái
	Công chức
	0988422278
	ntthai.kgi@gdt.gov.vn
	 

	II
	[bookmark: _GoBack]ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ-KIÊN HẢI (Địa chỉ: Ấp 1, xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang)

	1
	Đỗ Thị Hằng
	Phó Đội trưởng
	0944 010 277
	dohang2013@gmail.com
	 

	2
	Triệu Tấn Đạt
	Công chức
	0979 777744
	trieutandat@gmail.com
	 

	3
	Thái Thùy Vân
	Công chức
	0987 276385
	thaithuyvan5683@gmail.com
	 

	4
	Bùi Sỹ Trung
	Công chức
	0946 663904
	trungsybui1976@mail.com
	 

	5
	Trần Thị Tú Hằng
	Công chức
	0916 211255
	tuhangkg2015@gmail.com
	 

	6
	Trần Hữu Thủy
	Công chức
	0913 993787
	thuykttrg@gmail.com
	 

	7
	Dương Minh Hên
	Phó Đội trưởng
	0918 640113
	dmhen01.kgi@gdt.gov.vn
	 

	8
	Nguyễn Văn Phát
	Công chức
	0945 633105
	nvphat1980@gmail.com
	 

	III
	ĐỘI THUẾ THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC (Địa chỉ: Số 198K đường 30/4, khu phố 1, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên
Giang)

	1
	Trương khánh Hùng
	Phó Đội trưởng
	0918 499505
	tkhung1.kgi@gdt.gov.vn
	 

	2
	Trần Thị Trang
	Phó tổ trưởng
	0939 192 050
	tttrang.kgi@gdt.gov.vn
	 

	3
	Lô Thị Thanh Hoài
	Kiểm tra viên thuế
	0789 261 184
	ltthoai.kgi@gdt.gov.vn
	 

	4
	Lê Thị Thanh Tuyền
	Phó Tổ trưởng
	0913 753 319
	ltttuyen.kgi@gdt.gov.vn
	 

	5
	Nguyễn Thị Bình Giang
	Chuyên viên
	0859 914 119
	ngiang01.kgi@gdt.gov.vn
	 

	6
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	Chuyên viên
	0392007208
	nthuy.kgi@gdt.gov.vn
	 

	7
	Võ Văn Phương
	Tổ trưởng
	0908 488 687
	vvphuong.kgi@gdt.gov.vn
	 

	8
	Võ Thu Nga
	Cán sự
	0916 337 998
	thungablpq@gmail.com
	 

	9
	Lê Văn Gặp
	Chuyên viên
	0918 007 605
	lvgap.kgi@gdt.gov.vn
	 

	10
	Trương Thị Mộng Trinh
	Kiểm tra viên thuế
	0949 009 020
	ttmtrinh.kgi@gdt.gov.vn
	 

	IV
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN THÀNH PHỐ HÀ TIÊN-GIANG THÀNH (Địa chỉ: Lô B9-B10, khu phố 2, phường Pháo Đài, thành phố Hà
Tiên, tỉnh Kiên Giang)

	1
	Đinh Đức Thiện
	Phó Đội trưởng
	0949396969
	ddthien.kgi@gdt.gov.vn
	 

	2
	Giang Thanh Phúc
	Tổ trưởng
	0947474115
	gtphuc.kgi@gdt.gov.vn
	 

	3
	Nguyễn Hồng Vân
	Tổ trưởng
	0974569849
	nhvan.kgi@gdt.gov.vn
	 

	4
	Lưu Bích Nga
	Tổ trưởng
	0918321687
	lbnga.kgi@gdt.gov.vn
	 

	5
	Giang Đức
	Tổ trưởng
	0913649249
	gduc.kgi@gdt.gov.vn
	 

	6
	Nguyễn Thanh Phương
	Phó Tổ trưởng
	0918057397
	ntphuong.kgi@gdt.gov.vn
	 

	V
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN HÒN ĐẤT - KIÊN LƯƠNG (Địa chi: Khu phố Đường Hòn, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên
Giang)

	1
	Võ Văn Lễ
	Đội trưởng
	0914212323
	vvle.kgi@gdt.gov.vn
	 

	2
	Nguyễn Thanh Điền
	Phó Đội trưởng
	0919077878
	ntdien.kgi@gdt.gov.vn
	 

	3
	Nguyễn Tấn Bình
	Tổ trưởng
	0916799486
	ntbinh.kgi@gdt.gov.vn
	 

	4
	Nguyễn Duy Tân
	Kiểm tra viên thuế
	0918536242
	ndtan1.kgi@gdt.gov.vn
	 

	5
	Nguyễn Ngọc Dương
	Tổ trưởng
	0911655911
	nnduong.kgi@gdt.gov.vn
	 

	6
	Hoàng Văn Tuấn
	Phó Tổ trưởng
	0788 798 456
	hvtuan.kgi@gdt.gov.vn
	 

	7
	Lê Thị Kim Thoa
	Chuyên viên
	0974.166.717
	ltkthoa.kgi@gdt.gov.vn
	 

	8
	Lê Văn Trí
	Tổ trưởng
	0913792448
	lvtri.kgi@gdt.gov.vn
	 

	9
	Danh Minh Hải
	Phó Tổ trưởng
	0918006382
	dmhai02.kgi@gdt.gov.vn
	 

	10
	Hà Xuân Minh
	Chuyên viên
	0918 221 247
	hxminh.kgi@gdt.gov.vn
	 

	11
	Vũ Quang Dũng
	Tổ trưởng
	0988447848
	vqdung.kgi@gdt.gov.vn
	 

	12
	Trần Thị Tính
	Kiểm tra viên thuế
	0913.891.667
	tttinh01.kgi@gdt.gov.vn
	 

	13
	Lê Mỹ Nên
	Chuyên viên
	0388633800
	lmnen.kgi@gdt.gov.vn
	 

	VI
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN CHÂU THÀNH-TÂN HIỆP-GIỒNG RIỀNG-GÒ QUAO

	1
	Dương Văn Nhất
	Đội trưởng
	0913197538
	doithuelh-ctthgrgq@gdt.gov
	Khu phố nội ô, Thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

	2
	Phan Hoàng Đông
	Phó Đội trưởng
	0918037047
	doithuelh-ctthgrgq@gdt.gov
	

	3
	Nguyễn Phước Vinh
	Tổ trưởng
	0963300800
	doithuelh-ctthgrgq@gdt.gov
	

	4
	Nguyễn Văn Hiệp
	Tổ trưởng
	0913994716
	doithuelh-ctthgrgq@gdt.gov
	

	5
	Nguyễn Văn Trắng
	Công chức
	0913327748
	doithuelh-ctthgrgq@gdt.gov
	

	6
	Nguyễn Hồng Hà
	Phó Đội trưởng
	0913613625
	doithuelh-ctthgrgq@gdt.gov
	Khu phố Minh An, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

	7
	Trương Văn Thắng
	Tổ trưởng
	0919413171
	doithuelh-ctthgrgq@gdt.gov
	

	8
	Phạm Thị Sang
	Công chức
	0917462119
	doithuelh-ctthgrgq@gdt.gov
	

	9
	Ngô Vũ Kiệt
	Phó Đội trưởng
	0918320890
	doithuelh-ctthgrgq@gdt.gov
	123A, Khu phố Đông Tiến, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

	10
	Quách Minh Toàn
	Tổ trưởng
	0945670509
	doithuelh-ctthgrgq@gdt.gov
	

	11
	Nguyễn Thị Minh Vân
	Công chức
	0902317371
	doithuelh-ctthgrgq@gdt.gov
	

	12
	Phan Hoàng Đông
	Phó Đội trưởng
	0918037047
	doithuelh-ctthgrgq@gdt.gov
	Khu phố Phước Hưng 1, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang

	13
	Phan Lý Cảnh
	Tổ trưởng
	0918165739
	doithuelh-ctthgrgq@gdt.gov
	

	14
	Võ Kiều Oanh
	Công chức
	0911079054
	doithuelh-ctthgrgq@gdt.gov
	

	VII
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN AN BIÊN-AN MINH-VĨNH THUẬN-U MINH THƯỢNG

	1
	Lâm Tấn Đạt
	Phó Đội trưởng
	0915 222 799
	ltdat.kgi@gdt.gov.vn
	Khu phố 2, TT thứ 11, huyện An
Minh, tỉnh Kiên Giang

	2
	Hà Anh Kiệt
	Tổ trưởng
	0983 603 999
	hakiet.kgi@gdt.gov.vn
	

	3
	Lê Văn Trung
	Công chức
	0913 433 292
	lvtrung.kgi@gdt.gov.vn
	

	4
	Trần Văn Hổ
	Tổ trưởng
	0919 364 565
	tvho.kgi@gdt,gov.vn
	

	5
	Huỳnh Thị Hồng Mi
	Phó tổ trưởng
	0949 655 114
	hmi.kgi@gdt.gov.vn
	

	6
	Nguyễn Hoàng Giang
	Tổ trưởng
	0911 411 744
	nhgiang.kgi@gdt.gov.vn
	

	7
	Quách Ngọc Điệp
	Phó tổ trưởng
	0978 808 108
	qdiep.kgi@gdt.gov.vn
	

	8
	Phan Văn Sơn
	Phó Đội trưởng
	0919 395 461
	pvson.kgi@gdt.gov.vn
	Khu phố 3, TT thứ 3, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

	9
	Huỳnh Văn Hòa
	Tổ trưởng
	0982 979 970
	hvhoa.kgi@gdt.gov.vn
	

	10
	Trần Minh Phụng
	Công chức
	0972 765 613
	tmphung.kgi@gdt.gov.vn
	

	11
	Huỳnh Văn Kía
	Phó Đội trưởng
	0828 201 168
	hvkia.kgi@gdt.gov.vn
	Khu phố Vĩnh Đông 2, TT Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

	12
	Nguyễn Văn Hùng
	Tổ trưởng
	0918 526 739
	nvhung.kgi@gdt.gov.vn
	

	13
	Nguyễn Thanh Phong
	Phó tổ trưởng
	0918 166 576
	ntphong.kgi@gdt.gov.vn
	

	14
	Nguyễn Văn Hai
	Phó Đội trưởng
	0913 939 316
	nvhai.kgi@gdt.gov.vn
	Ấp Cộng Sự,  xã An Minh Bắc, huyện
U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang

	15
	Lâm Bảo Quốc
	Tổ trưởng
	0918 528 642
	lbquoc.kgi@gdt.gov.vn
	

	16
	Phạm Văn Cảnh
	Công chức
	0932 908 990
	pvcanh.kgi@gdt.gov.vn
	



